
          II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Hiện tượng tự nhiên quanh bé 1 Từ 15/4 đến 19/4/2024 Nguyễn Thị Duyên

Điều kì diệu của nước 1 Từ 22/4 đến 26/4/2024 Hoàng Thị Xuyên

Thời tiết và các mùa trong năm 1 Từ 29/4 đến 03/5/2024 Nguyễn Thị Duyên

III. CHUẨN BỊ:
Nhánh “Hiện tượng tự nhiên 

quanh bé” Nhánh “Điều kì diệu của nước” Nhánh “Thời tiết và các mùa 
trong năm”

Giáo viên

- Trang trí lớp theo chủ đề “Hiện 
tượng tự nhiên xung bé”
- Tuyên truyền phụ huynh nội dung 
học tập của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu tầm tranh 
ảnh về: Một số hiện tượng tự nhiên, 
các loại vỏ hộp, vỏ chai. Bổ sung 
đồ chơi về một số hiện tượng tự 
nhiên.
- Các đồ dùng học tập của cô và trẻ 
phục vụ bài học theo chủ đề: Tranh 
đồng dao, lô tô học toán, bóng, các 
nguyên học liệu...
- Truyện tranh : Nàng tiên mưa. 
Đám mây đen xấu xí...
- Lựa chọn một số trò chơi, bài hát, 
bài thơ, câu chuyện về chủ đề 
“Hiện tượng tự nhiên quanh bé”

- Trang trí lớp theo chủ đề “Điều 
kì diệu của nước”
- Tuyên truyền phụ huynh nội 
dung học tập của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu tầm tranh 
ảnh các nguồn nước, mẫu gợi ý. 
Bổ sung đồ chơi về nước.
- Các đồ dùng học tập của cô và 
trẻ phục vụ bài học theo chủ đề: 
Ghế thể dục, tranh thơ, chai nhựa, 
các nguyên học liệu...
- Truyện tranh: Giọt nước tí xíu. 
Hồ nước và mây..
- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề 
“Điều kì diệu của nước”
- Băng hình, hình ảnh video về 
chủ đề “Điều kỳ diệu của nước”

- Trang trí lớp theo chủ đề “Thời 
tiết và các mùa trong năm”
- Tuyên truyền phụ huynh nội 
dung học tập của các con.
- Chuẩn bị học liệu, sưu tầm tranh 
ảnh về: trang phục, đồ ăn, hoạt 
động mùa hè. Bổ sung đồ chơi về 
chủ đề mùa hè.
- Các đồ dùng học tập của cô và 
trẻ phục vụ bài học theo chủ đề: 
Đồng hồ, thẻ chữ cái, truyện 
tranh...
- Truyện tranh: Mùa hè ý nghĩa. 
Sự tích ngày và đêm...
- Lựa chọn một số trò chơi, bài 
hát, bài thơ, câu chuyện về chủ đề 
“Thời tiết và các mùa trong năm”
- Băng hình, hình ảnh video về 
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- Băng hình, hình ảnh video về chủ 
đề 

chủ đề “Thời tiết và các mùa trong 
năm”

Nhà trường

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị phục 
vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Sửa chữa 
cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung quanh sân 
trường theo chủ đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị phục 
vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Sửa 
chữa cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung quanh sân 
trường theo chủ đề.
- Sinh hoạt CM

- Chuẩn bị đồ dùng, thiết bị phục 
vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Sửa 
chữa cải tạo đồ dùng hư hỏng.
- Tạo cảnh quan xung quanh sân 
trường theo chủ đề.
- Sinh hoạt CM

Phụ huynh

- Kết hợp với giáo viên cung cấp và 
củng cố một số hiểu biết về chủ đề 
“Hiện tượng tự nhiên quanh bé”
- Phụ huynh và giáo viên chuẩn bị 
tốt tâm thế cho trẻ vui vẻ, thích đi 
học, thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những nguyên vật 
liệu: Sách báo, len, vỏ hộp...

- Kết hợp với giáo viên cung cấp 
và củng cố một số hiểu biết về chủ 
đề “Điều kì diệu của nước”
- Phụ huynh và giáo viên chuẩn bị 
tốt tâm thế cho trẻ vui vẻ, thích đi 
học, thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những nguyen 
vật liệu: Sách báo, len, hộp...

- Kết hợp với giáo viên cung cấp 
và củng cố một số hiểu biết về chủ 
đề “Thời tiết và các mùa trong 
năm”
- Phụ huynh và giáo viên chuẩn bị 
tốt tâm thế cho trẻ vui vẻ, thích đi 
học, thích khám phá chủ đề.
- Ủng hộ cho lớp những nguyen 
vật liệu: Sách báo, len, hộp...

Trẻ

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở các 
góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
chủ đề “Hiện tượng tự nhiên quanh 
bé”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 
sàng khám phá chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham gia các 
hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 
các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
chủ đề “Điều kì diệu của nước”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 
sàng khám phá chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham gia các 
hoạt động.

- Trẻ cùng cô chuẩn bị chủ đề ở 
các góc chơi.
- Ôn luyện kiến thức về chủ đề cô 
dạy.
- Sưu tầm tranh ảnh, sách báo về 
chủ đề “Thời tiết và các mùa trong 
năm”.
- Tâm thế vui vẻ, chủ động, sẵn 
sàng khám phá chủ đề cùng cô.
- Hứng thú, tích cực tham gia các 
hoạt động.
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 IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuần

tt Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Cô nhẹ nhàng  đón trẻ vào lớp. Dạy trẻ thói quen chào hỏi lễ phép, cất đồ dùng đúng nơi quy 
định.
- Cho trẻ xem các hình ảnh, bài hát, bài thơ…theo chủ đề.
- Trẻ biết được một số nguồn nước, nhận biết được một số đặc tính, trạng thái, lợi ích của nước 
đối với đời sống con người, cây cối và loài vật. 
- Trẻ biết một số hiện tượng tự nhiên, mối quan hệ giữa một số hiện tượng tự nhiên và đặc điểm 
nổi bật của mùa hè trong năm.
- Trẻ nhận biết được cách mặc quần áo, ăn uống, hoạt động…phù hợp với thời tiết và các mùa.

2 Thể dục sáng

- Khởi động: Cô cho trẻ làm những làn gió đi quanh sân trường sau chuyển đội hình về 3 hàng 
dọc theo tổ.
- Trọng động: + Bài tập PTC : (Tập kết hợp với bài “Cho tôi đi làm mưa với” ) 
+ Hô hấp: Thổi bóng bay.
+ Tay: Đưa tay ra phía trước, sau.
+ Bụng: Đứng cúi người về phía trước.
+ Chân: Đưa chân ra các phía
+ Bật: Bật tiến về phía trước.
+ Trò chơi vận động: Cho trẻ chơi TC “Trời nắng, trời mưa”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1- 2 vòng quanh sân.

3

Hoạt 
động 
học

Hiện 
tượng 
tự 
nhiên 
quanh 
bé 

Ngày 
15/4/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Giữ bóng 
bằng 2 chân, 2 
cẳng tay kết hợp 
đi tiến về phía 
trước 2m

Ngày 
16/4/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Tìm hiểu 
mặt trời, mặt 
trăng và các vì 
sao

Ngày 
17/4/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dự án 
steam “Làm 
chong chóng”

Ngày 
18/4/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Nhận biết, 
phân biệt hôm 
qua, hôm nay, 
ngày mai

Ngày 
19/4/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Dạy trẻ 
đọc thuộc bài 
đồng dao 
“Nắng”
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Điều kì 
diệu 
của 
nước

Ngày
22/4/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Xé dán 
tranh ông mặt 
trời và những 
đám mây

Ngày
 23/4/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Đo dung 
tích các vật bằng 
1 đơn vị đo

Ngày 
24/4/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Làm quen 
nhóm chữ cái s, 
x

Ngày 
25/4/2024

Lĩnh vực: TC-
KNXH
HĐH: Dạy trẻ kỹ 
năng phòng tránh 
đuối nước 

Ngày 
26/4/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Điều kì 
diệu của nước 

Thời 
tiết và 
các 
mùa 
trong 
năm

Ngày
 29/4/2024

Lĩnh vực: PTNN
HĐH: Kể chuyện 
trẻ nghe câu 
chuyện “Nàng 
tiên mưa”

Ngày 
30/4/2024

Lĩnh vực: PTTM
HĐH: Dạy trẻ 
KNVĐ vỗ đệm 
theo TTC chậm 
bài “Nắng sớm”

Ngày 
01/5/2024

Lĩnh vực: PTNT
HĐH: Khám phá 
mùa hè

Ngày
 02/4/2024

Lĩnh vực: TC-
KNXH
HĐH: Bé làm gì 
khi gặp mưa dông, 
sấm sét

Ngày 
03/4/2024

Lĩnh vực: PTTC
HĐH: Bật xa 40-
50cm

Hiện 
tượng 

tự 
nhiên 
quanh 

bé

Ngày 
15/4/2024

- Quan sát: Hiện 
tượng sấm chớp

- TCVĐ: Trời 
nắng, trời mưa
- Chơi tự do: 
Nhặt lá, nhổ cỏ...

Ngày 
16/4/2024

- Quan sát: Cây 
cần ánh sáng
- TCVĐ: Nhảy 
qua suối
 - Chơi tự do tại 
khu vực cát nước

Ngày 
17/4/2024

Quan sát:  Bầu 
trời
- TCVĐ: Lộn 
cầu vồng
- Chơi tự do: 
Chơi tại khu vực 
sân trường.

Ngày 
18/4/2024

Quan sát: Thí 
nghiệm thổi túi ni 
lông
- TCVĐ: Mưa to, 
mưa nhỏ
- Chơi tự do tại 
sân trường 

Ngày
 19/4/2024

- Quan sát: Vật 
chìm, vật nổi

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại 
khu vực cát nước 4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Điều kì 
diệu 
của 

nước

Ngày 
22/4/2024

- QS: Sự thay đổi 
của nước

- TCVĐ: Đong 
đo nước

- Chơi tự do tại

Ngày 
23/4/2024

- Quan sát: Nước 
bốc hơi
- TCVĐ: Trời 

mưa
- Chơi tự do: Vẽ 

Ngày 
24/4/2024

- Quan sát: Tính 
chất của nước
- TCVĐ: Nu na 

nu nống
- Chơi tự do tại 

Ngày 
25/4/2024

- Quan sát: Chất 
tan, không tan
- TCVĐ: Bong 
bóng xà phòng
- Chơi tự do tại

Ngày 
26/4/2024

- Quan sát: Vật 
chìm, vật nổi

- TCVĐ: Chìm 
nổi

- Chơi tự do tại 
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khu cát nước. phấn trên sân khu trải nghiệm sân trường khu vực cát nước  

Thời 
tiết và 

các 
mùa 
trong 
năm

Ngày
29/4/2024

- Quan sát: Thời 
tiết mùa hè

- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do: 
Chơi tự do tại 
khu cát nước 

Ngày
30/4/2024

- Quan sát: 
Trang phục 
mùa hè

- TCVĐ: Rồng 
rắn lên mây

- Chơi tự do: 
Nhặt lá.

Ngày
01/5/2024

Quan sát:  Bầu 
trời
- TCVĐ: Mưa 

to, mưa nhỏ
- Chơi tự do: 
Chơi tại khu vực 
đồ chơi sân 
trường.

Ngày
02/5/2024

-  Quan sát: Sự 
phát triển của cây 
bắp ngô
- TCVĐ: Bịt mắt 
đánh trống
- Chơi tự do với 
đồ chơi ngoài trời.

Ngày
03/5/2024

- Quan sát: Xếp 
lá cây tạo hình 

- TCVĐ: Chèo 
thuyền
- Vẽ phấn trên 
sân 

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn cho trẻ các thao tác vệ sinh cá nhân( rửa tay, rửa mặt,..). Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, 
giữ gìn vệ sinh trong lớp.
- Trò chuyện với trẻ về bữa ăn. Dạy trẻ thói quen văn minh trong bữa ăn: không nói chuyện, không làm 
rơi vãi thức ăn….
- Dạy trẻ sắp xếp đồ dùng cho giờ ngủ; chải chiếu, xếp gối…
- Dạy trẻ có ý thức giữ gìn trật tự trong giờ ngủ, không làm ảnh hưởng đến bạn khác. Biết sắp xếp đồ 
dùng ngăn nắp gọn đẹp , đúng vị trí sau khi ngủ dậy.

6

Hoạt 
động 
chiêu

Hiện 
tượng 

tự 
nhiên 
quanh 

bé

Ngày 
15/4/2024

-  TC về một số 
hiện tượng tự 
nhiên
- Ôn bài thơ, bài 
hát
- Trò chơi: Thổi
bóng bay
- Nêu gương 

Ngày 
16/4/2024

- - Kể chuyện bé 
nghe “Cô mây”
- Ôn chữ cái đã 
học
- Trò chơi: Cướp 
cờ 
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
17/4/2024

- Cô đọc trẻ nghe 
bài thơ “Mưa”
- Ôn các trò chơi 
dân gian
- Trò chơi: Trời
nắng, trời mưa
- Nêu gương bé 
ngoan 

Ngày 
18/4/2024

- Nhận biết các 
tháng trong năm 
theo thức tự
- Ôn kỹ năng 
chào, mời
- Trò chơi: Chọn
hành vi đúng sai 
- Nêu gương bé 

Ngày 
19/4/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần.
- Ôn bài ĐD 
“Trời mưa, trời 
gió”
- Trò chơi: Trời
nắng, trời mưa
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V

. 
KẾ 
HO
ẠC
H 
HO
ẠT 
ĐỘ
NG 
GÓ
C 
CHI 
TIẾ
T:

Phân phối vào nhánh

- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan

Điều kì 
diệu 
của 

nước

Ngày 
22/4/2024

- Xem tranh, 
video về nguồn 
nước
- Ôn chữ số
- Trò chơi: Thi 
nói nhanh các 
nguồn nước 
trong môi trường 
sống

Ngày 
23/4/2024

- Thực hành kỹ 
năng mời nước
 - Ôn KN rửa 
tay, rửa mặt.
- Trò chơi: Chi 
chi chành chành 
- Nêu gương bé 
ngoan.”

Ngày 
24/4/2024

-  Làm quen câu 
chuyện “Sự tích 
ngày và đêm”
- Ôn chữ cái
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
25/4/2024

Xem video các 
nguồn nước
- Ôn KN sắp xếp 
đồ chơi.
- Trò chơi: Trời 
mưa
- Nêu gương bé 
ngoan

Ngày 
26/4/2024

- Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần.
- Ôn chữ cái, chữ 
số đã học
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.

Thời 
tiết và 
các 
mùa 
trong 
năm

Ngày 
29/4/2024

-  Trò chuyện về 
chủ đề “Mùa hè”
- Ôn chữ số
- Trò chơi: Đố 
vui về 4 mùa
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
30/4/2024

- Biết phòng 
chống một số 
bệnh mùa hè
- Ôn bài hát 
“Nắng sớm”
- Trò chơi: Nghe 
giai điệu đoán 
tên bài hát.
- Nêu gương bé 
ngoan.”

Ngày 
01/5/2024

- Rèn kỹ năng 
chơi các góc 
chơi.
-  Ôn bài hát chủ 
đề đã học. 
- Trò chơi: Kéo 
co
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày 
02/5/2024

- Thực hành kỹ 
năng lễ phép chào 
hỏi
-   Ôn chữ cái đã 
học
 - Trò chơi: Nu na 
nu nống.
- Nêu gương bé 
ngoan.

Ngày
03/5/2024

-  Biểu diễn văn 
nghệ cuối tuần.
- Ôn KN xử lí 
tình huống nguy 
hiểm
- Trò chơi: Ai 
nhanh hơn.
- Tổng kết chủ đề 
và nêu gương bé 
ngoan.
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
Hiện 
tượng 

tự 
nhiên 
quanh 

bé 

Điều 
kì 

diệu 
của 

nước 

Thời 
tiết và 

các 
mùa 
trong 
năm

Trò 
chơi 

bác sĩ

- Trẻ biết đóng vai 
bác sĩ, y tá.
- Có KN khám bệnh, 
phát thuốc cho bệnh 
nhân, ân cần chăm 
sóc BN

- Khám bệnh cho bệnh 
nhân, hỏi han tình hình 
SK, tiêm thuốc, kê đơn 
thuốc,dặn dò, tư vấn 
cho bệnh nhân

- Bộ đồ chơi bác sĩ, các 
loại thuốc đông y, tây 
y,...

x x x

- Một số trang phục: Áo 
mưa, nón, mũ, dép…
- Thực phẩm: Rau, củ, 
quả, các loại nước giải 
khát
- Bình nước, Máy lọc 
nước

x x

tt

Góc 
phân 
vai

      

Trò 
chơi
bán 
hàng

- Biết chào mời 
khách hàng, tự tin, 
giao tiếp mời khách 
và biết nói lời cảm ơn 
khách hàng.
- Biết giới thiệu tên 
mặt hàng, lấy đúng 
hàng và số lượng 
hàng đúng theo yêu 
cầu của khách đến 
mua hàng.
- Biết sắp xếp hàng 
theo từng nhóm, gắn 
giá tiền cho từng mặt 
hàng.

- Trẻ bày bán, xếp đặt 
các mặt hàng, gắn giá 
tiền cho các mặt hàng.
- Lau chùi cửa hàng.
- Mời chào khách hàng, 
giới thiệu tên mặt hàng, 
mua và bán hàng.
- Trẻ giao hàng cho 
khách bằng hai tay, trao 
đúng mặt hàng khách 
yêu cầu.

- Một số trang phục mùa 
hè: Áo mưa, quần áo, 
mũ, dép…
- Thực phẩm: Rau, củ, 
quả, đồ ăn uống mùa hè
- Tiền mua hàng.
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- Biết nhận tiền của
khách.
- Biết chào và hẹn
gặp lại khách hàng 
- Biết sắp xếp và dọn 
hàng gọn gàng, ngăn 
nắp.

Xây 
công 
viên 
nước

- Mẫu gợi ý của cô.
- Vật liệu và dụng cụ
xây dựng: Gạch, lắp 
ghép, hàng rào, thước 
xây, xô chậu, 
- Các loại cây xanh, 
thác nước, cầu trượt…
- Một số đồ chơi tự tạo

x

2
Góc 
xây 

dựng

Xây 
bãi 
biển 
Đồ 
Sơn

- Trẻ biết thỏa thuận, 
phân công công việc 
cho nhau trong nhóm 
chơi.
- Biết thỏa thuận, 
phân vai chơi, chọn 
công trình để xây. 
Biết cách 
xây theo sự thống 
nhất bàn bạc của cả 
nhóm chơi.
- Biết dùng gạch để 
xây thành khuôn viên 
từng khu vực khác 
nhau.
- Biết hợp tác cùng 
bạn trong khi chơi.
- Biết giao lưu liên 
kết với các góc chơi 
khác để mua bổ sung 
các loại hoa, cây, đồ 
dùng khác cho khu 
vực xây.

- Trẻ về nhóm thỏa 
thuận, phân công nhiệm 
vụ cho từng thành viên.
- Thảo luận chọn mẫu 
công trình sẽ xây.
- Dùng các nguyên liệu
phụ trợ xếp thành công 
trình theo mẫu hoặc ý 
của trẻ.
- Mua thêm một số đồ 
dùng, đồ chơi đặt vào 
đúng vị trí.
- Giới thiệu công trình.
 - Thu dọn đồ dùng đồ 
chơi và sắp xếp theo 
đúng quy định sau khi 
chơi.

- Mẫu gợi ý của cô.
- Vật liệu và dụng cụ 
xây dựng: Gạch, hàng 
rào, lắp ghép, lắp nút.
thước, xô chậu.
- Các loại cây xanh, ghế 
nằm, phao bơi,…
- Một số đồ chơi tự tạo.

x
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Xây 
dựng 
nhà 
máy 
thủy 
điện

- Biết giới thiệu các 
khu vực đã xây.

- Mẫu gợi ý của cô.
- Vật liệu và dụng cụ
xây dựng: Gạch, lắp 
ghép, hàng rào, thước 
xây, xô chậu, 
- Một số đồ chơi tự 
tạo.

x

- Rèn kỹ năng đếm 
cho trẻ.

- Đếm và nối đúng số 
lượng.
- Xếp tương ứng trong 
phạm vi 10

- Bảng chơi đếm và nối 
số lượng tương ứng.

x x

- Rèn tính kiên trì, 
khéo léo và kỹ năng 
đếm để gắn đúng số 
lượng 

- Gắn đúng số lượng - Bảng chơi, con giống x

- Rèn kỹ năng quan 
sát và sắp xếp cho trẻ.

- Sắp xếp số theo quy 
tắc - Bảng chơi sắp xếp 

theo quy tắc, con giống. x

- Chia nhóm trong phạm 
vi 10 - Bảng chơi chia nhóm, 

lô tô
x

- Bảng chơi tìm số ghép 
tranh, các mảnh tranh 
ghép.

x

3

Góc 
học 
tập

Các 
bảng 
chơi 

với số 
lượng

- Trẻ có kỹ năng đếm, 
chia nhóm đối tượng 
1 cách thành thạo. - Tìm số và ghép thành 

bức tranh theo mẫu.
- Bảng chơi “ Hươu sao 
tìm số” x
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- Bảng chơi “ Bé cùng 
thêm bớt ”, bút dạ.

x
- Trẻ có kỹ năng 
thêm bớt tùy theo khả 
năng của trẻ

- Thêm bớt trong phạm 
vi 10

- Bảng chơi “Đám mây 
bí ẩn”, thẻ số x

- Thả bóng gộp và đếm - Hộp chơi gộp bóng và 
đếm, bóng, thẻ số. x x

- Trẻ có kỹ năng tách, 
gộp và đếm - Vòng bòng theo số 

lượng
Hộp chơi vòng bóng 
theo số lượng. Bóng, thẻ 
số

x

- Trẻ có kỹ năng nhận 
biết số, đếm. - Khoanh nhóm theo số - Bảng chơi , màu, bút 

dạ x

- Trẻ biết phân biệt 
hành vi nào đúng 
hành vi nào sai.

- Trẻ phân biệt hành vi 
đúng hành vi sai.

- Tranh các hành vi 
đúng, hành vi sai, bảng 
chơi.

x x x

- Trẻ phân phân loại các 
nguồn nước

- Lô tô các nguồn nước 
- Bảng chơi. x

- Trẻ phân loại các hiện 
tượng tự nhiên

- Lô tô sấm sét, mưa,… 
- Bảng chơi. x

- Trẻ biết quan sát, 
nhận xét và phân loại 
các nguồn nước, hiện 
tượng tự nhiên… - Trẻ phân loại các trang 

phục, thực phẩm  mùa 
hè

- Lô tô biển báo.
- Bảng chơi x

Khám 
phá

- Trẻ sưu tầm, cắt dán 
tranh ảnh nguồn nước

- Tranh ảnh các nguồn 
nước. Kéo
- Bảng chơi sưu tầm.

x
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- Sưu tầm, cắt dán các 
hiện tượng tự nhiên

- Tranh ảnh hiện tượng 
tự nhiên
- Bảng chơi, kéo.

x

- Sưu tầm các loại trang 
phục, món ăn, hoạt 
động mùa hè

- Tranh ảnh trang phục, 
món ăn, hoạt động mùa 
hè
- Bảng chơi, kéo.

 x

- Trẻ có kỹ năng tìm, 
cắt dán và sưu tầm 
theo chủ đề.

- Sưu tầm hành vi bảo 
vệ nguồn nước

- Tranh ảnh bảo vệ 
nguồn nước
- Bảng chơi, kéo

x

- Trẻ biết quan sát, 
nối đường chỉ mũi 
tên theo hướng dẫn 
để tìm đường.

- Trẻ xếp mũi tên tìm 
đường đến bãi biển

- Bảng chơi “Đường 
đến biển Đồ Sơn”

x

- Trẻ ghép tranh tạo 
hình hiện tượng tự 
nhiên.

- Mảnh ghép rời mưa, 
cầu vồng, sấm sét.. x- Trẻ có kỹ năng ghép 

tranh từ những mảnh 
ghép rời. - Trẻ ghép tranh tạo 

hình trang phục mùa hè - Mảnh ghép rời về 
quần áo, mũ… x

- Trẻ biết được một 
số chất tan được 
trong nước và chất 
không tan trong nước

- Thí nghiệm: “Cái gì 
hòa tan trong nước”

- Cốc thủy tinh chứa 
nước, các nguyên liệu 
khác nhau: cát, sỏi, 
đường…thìa

x

- Bảng chơi “ Bé tìm và 
ghép từ ”, thẻ chữ rời. x x

Các 
trò 

chơi 
với 
chữ 
cái

- Biết quan sát, ghi 
nhớ cấu tạo các chữ 
cái và ghép thành chữ 
cái hoàn chỉnh từ 
những thẻ chữ rời.

- Trẻ ghép các nét chữ 
từ những nét chữ rời

- Bảng chơi “ Bù chữ 
còn thiếu ”, thẻ chữ rời x
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- Biết tìm và gạch 
chân những chữ cái 
đã học.

- Trẻ tìm chữ cái đã học 
và dùng bút gạch chân 
các chữ cái đó ở trong 
bài thơ câu chuyện, bài 
hát theo chủ đề.

- Lời bài thơ, câu 
chuyện, bài hát. Bút dạ

x x x

- Biết tìm các chữ cái 
in thường tương ứng 
với các chữ cái viết 
thường.

- Trẻ tìm các chữ cái in 
thường và đặt tương 
ứng với chữ cái viết 
thường

- Bảng chơi “Lâu đài 
chữ cái”, “Vườn hoa 
chữ cái” x x x

- Biết tìm và khoanh 
cụm từ theo cụm từ 
trong hình ảnh cho 
sẵn

- Trẻ tìm và khoanh 
cụm từ tương úng với 
cụm từ trong hình ảnh 
cho sẵn.

- Bảng chơi “Thử tài bé 
yêu” x

- Biết xếp, ghép các 
mảnh giấy vụn thành 
nét các nét chữ

- Trẻ biết xếp các mảnh 
giấy vụn để tạo thành 
những nét chữ cho sẵn

- Bảng chơi “Nét chữ 
đáng yêu” x x

- Biết tìm và quay 
chữ cái theo kiểu chữ 
tương ứng. Trẻ phát 
âm chuẩn.

- Trẻ quay vòng quay 
chữ cái tương ứng.

- Bảng chơi vòng quay 
tương ứng. x

x

Văn 
học

- Biết trang bìa, thứ 
tự các trang sách.
- Biết cầm sách đúng 
cách, biết hướng đọc 
từ trái sang phải từ 
dòng trên xuống dòng 
dưới.

- Xem tranh truyện về 
chủ đề

- Sách truyện theo chủ 
đề

x
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- Biết kể chuyện sáng 
tạo với các loại đồ 
vật, rối.

- Kể chuyện sáng tạo 
với đồ vật, rối. - Các loại rối. x

- Trẻ khéo léo cắt dán 
được một số hiện 
tượng tự nhiên, quần 
áo…

- Trẻ sử dụng các 
nguyên học liệu để cắt 
dán bức tranh theo chủ 
đề.

- Tranh rỗng vẽ mây, 
cầu vồng, quần áo, mũ... 
Kéo, keo, giấy màu, xốp 
màu…

x x x

- Trẻ biết chọn các 
nguyên học liệu để 
làm trang phục, món 
ăn mùa hè

- Bé làm trang phục, 
món ăn - Vỏ chai, giấy, lá, băng 

dính, dây, keo dán… x

- Trẻ tô màu không 
chờm ra ngoài, tô 
mịn, đều màu hình 
ảnh chủ đề.

- Trẻ sử dụng sáp màu 
để tô màu bức tranh.

- Tranh rỗng giọt nước, 
hiện tượng tự nhiên, 
quần áo..Màu nước.

x x x

- Trẻ vẽ đẹp, biết 
sáng tạo tranh theo 
chủ đề 

- Trẻ vẽ và tô màu bức 
tranh của mình.

- Giấy vẽ, màu vẽ.
x x x

Góc
nghệ 
thuật

Tạo 
hình

- Trẻ in tranh theo 
chủ đề

- Trẻ sử dụng các 
nguyên học liệu để in 
giọt nước, quần áo…

- Tranh, các nguyên học 
liệu: khuôn in, màu 
nước…

x x x

- Trẻ khéo léo vẽ bức 
tranh trên nền túi 
bóng - Trẻ vẽ tranh - Tranh túi bóng, màu 

nước, bút vẽ
x

4

- Trẻ biết nặn các loại 
thực phẩm

- Trẻ dùng đất nặn để 
tạo rau, củ, quả

- Đất nặn, khay đựng, 
khăn lau. x
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- Trẻ biết chọn các 
nguyên học liệu để 
làm máy lọc nước 
mini

- Bé làm máy lọc nước 
mini

- Chai nhựa, bông, sỏi 
to, sỏi nhỏ, cát than hoạt 
tính x

 

BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

Nguyễn Thị Nhung

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

Nguyễn Thị Duyên

GIÁO VIÊN

   Nguyễn Thị Duyên        Hoàng Thị Xuyên
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